
 

 

BẢN THUYẾT MINH  

Dự thảo           ử   ổ    ổ                ố 04/2025/TT-

NHNN quy  ịnh thời hạ        ữ  ồ  ơ   à    ệ    à         à   

 

 

    ơ                 ệ       à             

- Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi 

thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế. 

- Quyết định số 1608/QĐ-NHNN ngày 10/7/2026 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện 

Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

    ơ                                  ị           à    à         

      ạ    à       ổ                                     à    à           

 ổ               à                            

-  ục 1 Phần  .  ục tiêu tổng qu t Kế hoạch hành động ban hành theo 

Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 27/ /2026 của Thủ tướng Chính phủ đ  thực 

hiện đầy đủ  thực ch t và  ịp th i c c  huyến nghị của  i n đàn toàn cầu về 

minh bạch và trao đổi th ng tin cho mục đích thuế ( i n đàn Toàn cầu) của Tổ 

chức Hợp t c và Ph t tri n  inh tế (OEC ). 

- Thực hiện cam  ết của Chính phủ Việt Nam về trao đổi th ng tin theo yêu 

cầu vì mục đích thuế đ  nâng cao  ếp hạng mức độ tuân thủ tiêu chu n quốc tế 

về minh bạch và trao đối th ng tin thuế; tạo c  s  đ  OEC  và  iên minh châu 

Âu (EU) ghi nh n  đ nh gi  tích cực và  em   t đưa Việt Nam ra  h i   anh 

s ch c c v ng tài ph n  h ng hợp t c về thuế  của E ; củng cố uy tín  vị thế 

quốc gia  b o đ m  ợi ích quốc gia  chủ quyền tài chính - tiền tệ và thúc đ y hội 

nh p  inh tế quốc tế bền vững. 

    ơ      ự       

Ngày 1 / /202   Thống đốc NHNN ban hành Th ng tư số 04/202 /TT-

NHNN quy định th i hạn  ưu trữ h  s   tài  iệu ngành Ngân hàng. Th ng tư 04 

được  ây dựng trên c  s   ế thừa Th ng tư số 22/2021/TT-NHNN ngày 

29/12/2021 quy định th i hạn b o qu n h  s   tài  iệu hình thành trong hoạt 

động của NHNN Việt Nam và bổ sung  c p nh t thêm th i hạn  ưu trữ c c  oại 

h  s  mới ph t sinh trong hoạt động của c c đ n vị thuộc NHNN. 

Phạm vi điều chỉnh của Th ng tư 04 quy định về th i hạn  ưu trữ h  s   tài 

 iệu ngành Ngân hàng và  p dụng đối với c c đ n vị thuộc NHNN  C c TCT   

 GÂ   À G   À  ƯỚC 

VIỆT NAM 
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chi nh nh Ngân hàng nước ngoài  tổ chức b o hi m tiền g i  tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh to n  tổ chức hoạt động th ng tin tín dụng; C c c  

quan  tổ chức  c  nhân c   iên quan. 

Tuy nhiên  Th ng tư số 04 chưa quy định c c  oại h  s   tài  iệu  th i hạn 

 ưu trữ c c hoại h  s  về: H  s  về m  tài  ho n của  h ch hàng; H  s   tài  iệu 

giao dịch trên tài  ho n của  h ch hàng; H  s  qu n  ý tài  ho n thanh to n và 

c c h  s   tài  iệu  h c c   iên quan. 

Đ  b o đ m việc  ưu trữ  qu n  ý và c p nh t đầy đủ th ng tin ngân hàng  

bao g m th ng tin về chủ s  hữu hư ng  ợi của tài  ho n  ph  hợp với tiêu 

chu n trao đổi th ng tin theo yêu cầu   p dụng đối với toàn bộ th ng tin cần thiết 

cho mục đích thuế và b o đ m  ưu giữ tối thi u 0  n m sau  hi tổ chức tín dụng 

ch m dứt hoạt động ho c  ết thúc hoạt động tại Việt Nam đ  nâng cao  ếp hạng 

mức độ tuân thủ tiêu chu n quốc tế về minh bạch và trao đổi th ng tin thuế; tạo 

c  s  đ  OEC  và  iên minh châu  u (E ) ghi nh n  đ nh gi  tích cực và  em 

  t đưa Việt Nam ra  h i   anh s ch c c v ng tài ph n  h ng hợp t c về thuế  

của E  

Vì v y  việc s a đổi quy định về  ưu trữ h  s   tài  iệu tại Th ng tư số 04  à 

cần thiết nh m bổ sung nh m h  s   tài  iệu về th ng tin  h ch hàng    c định 

th i gian cần ph i  ưu trữ h  s   tài  iệu  tạo c  s  ph p  ý minh bạch cho việc 

chia s  th ng tin  b o vệ dữ  iệu th ng tin  h ch hàng  ph  hợp với quy định của 

ph p  u t. 

4                à            

- Hoàn thiện đ ng bộ  hung ph p  ý g m  u t và c c v n b n hướng dẫn 

 u t đ  quy định đầy đủ c  s  ph p  ý  th m quyền của c  quan nhà nước trong 

việc yêu cầu  thu th p và tiếp c n th ng tin phục vụ trao đổi th ng tin theo yêu 

cầu  b o đ m  h ng t n tại rào c n ph p  ý  àm c n tr  việc thực hiện cam  êt 

quốc tế của Việt Nam đ p ứng c c tiêu chu n của  i n đàn Toàn cầu và ph  hợp 

với tình hình thực tế trong nước. 

- Thiết   p và hoàn thiện quy trình tổ chức và v n hành (c  chế thực thi) 

ph  hợp đ  nâng cao hiệu qu   ch t  ượng và tính  ịp th i trong c ng t c trao đổi 

th ng tin theo yêu cầu. Xây dựng c c chỉ tiêu cụ th  đề b o đ m tri n  hai đ ng 

bộ và hiệu qu  c c hành động  h c phục theo   o c o rà so t đ ng câp. T ng 

cư ng  đ y mạnh phối hợp  hợp t c  trao đổi  iên bộ  ngành trong c ng t c trao 

đ i th ng tin theo yêu cầu vì mục đích thuế  b o đ m ch t ch   hiệu qu  việc 

thực hiện c c  huyến nghị của  i n đàn toàn cầu đối với Việt Nam tại   o c o 

rà so t đ ng c p về trao đổi th ng tin theo yêu cầu. 

5. Bố c c c a dự thả                ồm 4 Đ  u: 

Đ  u 1. Bổ sung Khoả    Đ  u 3 

 c) Trong trư ng hợp tổ chức tín dụng  chi nh nh ngân hàng nước ngoài 

gi i th , phá s n ho c ch m dứt hoạt động, h  s   tài  iệu về m , s  dụng và 
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qu n lý tài kho n thanh toán và h  s   tài  iệu nh n biết khách hàng theo quy 

định của pháp lu t về phòng, chống r a tiền ph i được chuy n giao cho  ưu trữ 

hiện hành của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức h  s , tài liệu điện t ; đ m 

b o yêu cầu cung c p th ng tin  h ch hàng cho c  quan nhà nước, tổ chức khác 

theo quy định của pháp lu t về giữ bí m t, cung c p thông tin khách hàng. Việc 

chuy n giao ph i hoàn thành trước khi quyết định của c  quan c  th m quyền về 

việc gi i th , phá s n ho c ch m dứt hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài có hiệu lực. Th i hạn  ưu trữ tại  ưu trữ hiện hành của 

Ngân hàng Nhà nước tối thi u   n m. . 

Đ  u 2. Sử   ổi, bổ sung Bảng thời hạ        ữ hồ  ơ   à    ệ   ĩ    ực 

Ngân hàng  

1. S a đổi, bổ sung số thứ tự số 62 và bổ sung số th  tự 62.a "Hồ  ơ      

dịch trên tài khoản c a khách hàng" sau số th  tự 62 Mục III - Nhóm h  s   

tài liệu  ĩnh vực thanh toán ban hành  èm theo Th ng tư số 04/2025/TT-NHNN 

b ng nội dung quy định tại Phụ lục 01 ban hành  èm theo Th ng tư này. 

2. Thay thế nội dung từ số thứ tự 2   đến số thứ tự 265 tại Mục XI - Nhóm 

h  s   tài  iệu  ĩnh vực phòng, chống r a tiền ban hành  èm theo Th ng tư số 

04/2025/TT-NHNN b ng nội dung quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo 

Th ng tư này. 

Đ  u 3. Đ  u khoản thi hành 

Th ng tư này c  hiệu lực thi hành k  từ ngày     tháng 7 n m 2026.  

Đ  u 4. Tổ ch c thực hiện./. 

 

  



 

BẢNG CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  Ả     I      Ư    Ữ 

T I   Ô G  Ư 04/2025/TT-NHNN VÀ DỰ THẢ    Ô G  Ư  ỬA ĐỔI 

 

STT  ộ        ử   ổ  Thời hạ        ữ Ghi chú          xuất sử   ổi 

 
III   ồ  ơ   à    ệ   ĩ    ực 

thanh toán 
 

Bao g m h  s   tài 

liệu gi y và dữ liệu 

điện t  

Bổ        y  ịnh v  dữ liệ    ện tử 

62 
H  s  m   đ ng tài  ho n 

thanh toán cho khách hàng 
10 n m 

K  từ n m  ết thúc 

đ ng tài  ho n 
 

62.a 

H  s  giao dịch trên tài kho n 

thanh toán của khách hàng 

(Chứng từ giao dịch, lệnh 

thanh toán, chứng từ thu chi, 

sao kê) 

10 n m 
K  từ n m  ết thúc 

giao dịch 

Bổ sung nội dung đ  gi i quyết các thiếu hụt 

theo tiêu chu n của OECD 

 XI   ồ  ơ   à    ệ   ĩ    ực 

phòng, chống rửa ti n 

   

255. 

H  s   b o c o giao dịch đ ng 

ng  v  phòng, chống rửa 

ti n; phòng, chống tài tr  

kh ng bố và phòng, chống 

tài tr  phổ bi    ũ       y 

diệt hàng loạt do NHNN 

phân tích, chuy             

10 n m 

  Nội dung đi m 2    2 6 và 26  đề c p đến 

 b o c o giao dịch đ ng ng  . Tuy nhiên  

đi m 2   và 2 6 đề c p đến h  s  giao dịch 

đ ng ng  do Cục PCRT phân tích, x  lý, 

chuy n giao và  ưu h  s ; Trong  hi đi m 

26  đề c p đến  b o c o giao dịch đ ng 

ng   của các đối tượng b o c o trong  ĩnh 
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trữ. vực ngân hàng. 

 o đ   đ  tránh nhầm lẫn Cục PCRT đề xu t 

ghép mục 255 và 256 thành một mục với 

th i hạn  ưu trữ  à 10 n m  đề phù hợp với 

danh mục v n b n m t trong ngành Ngân 

hàng. 
256 

H  s   th ng tin giao dịch 

đ ng ng  chuy n cho c c c  

quan nhà nước có th m quyền 

về phòng, chống r a tiền; 

phòng, chống tài trợ khủng bố 

và phòng, chống tài trợ phổ 

biến vũ  hí hủy diệt hàng loạt. 

  n m 

  

257 

H  s   tài  iệu thiết kế hệ 

thống công nghệ thông tin về 

phòng, chống r a tiền. 

10 n m 

K  từ n m hệ 

thống dừng hoạt 

động/thay thế 

hoàn toàn 

 

258. 

Quy trình, kỹ thu t b o qu n 

dữ liệu điện t  về phòng, 

chống r a tiền. 

10 n m 

K  từ n m hết 

hiệu lực 

 

259. 

  o c o đ nh gi  rủi ro về r a 

tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ 

phổ biến vũ  hí hủy diệt hàng 

loạt. 

10 n m 

   

260. 

Báo cáo Ki m soát, ki m toán 

nội bộ về phòng, chống r a 

tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ 

phổ biến vũ  hí hủy diệt hàng 

10 n m 
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loạt. 

261. 

Quy định nội bộ về phòng, 

chống r a tiền, tài trợ khủng 

bố, tài trợ phổ biến vũ  hí hủy 

diệt hàng loạt. 

10 n m 

K  từ n m hết 

hiệu lực 

 

262. 

Thông tin, h  s   tài  iệu nh n 

biết khách hàng, giao dịch 

c a khách hàng. 

0  n m 

K  từ n m  ết 

thúc giao 

dịch/đ ng tài 

kho n/chấm d t 

mối quan hệ 

kinh 

doanh/chấm 

d t hoạ   ộng 

 

 

Nội dung này được chỉnh s a đề phù hợp 

với nội dung s a tại Kho n 1 Điều 38 của 

Lu t PCRT quy định về th i hạn  ưu trữ 

thông tin. 

“Điều 38. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, 

báo cáo 

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm lưu trữ 

tất cả hồ sơ của khách hàng và tất cả các 

giao dịch dưới dạng bản giấy hoặc dữ liệu 

điện tử theo quy định của pháp luật, trong 

đó bao gồm: 

a) Thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách 

hàng; 

b) Kết quả phân tích, đánh giá đối với khách 

hàng, giao dịch phục vụ mục đích phòng, 

chống rửa tiền; 

c ) Thông tin, hồ sơ, tài liệu khác liên quan 

đến khách hàng, giao dịch;  

d) Báo cáo giao dịch quy định tại các điều 

263. 

Kết qu  phân tích  đ nh gi  

của đối tượng b o c o đối với 

khách hàng, giao dịch phải 

báo cáo ph c v  m        

phòng, chống rửa ti n. 

0  n m 

K  từ n m  ết 

thúc giao 

dịch/đ ng tài 

kho n/chấm d t 

mối quan hệ 

kinh doanh 

264. Thông tin, h  s   tài  iệu khác 

 iên quan đến khách hàng, 
0  n m 

K  từ n m  ết 

thúc giao 

dịch/đ ng tài 
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giao dịch ph i báo cáo. kho n/chấm d t 

mối quan hệ 

kinh doanh 

25, 26 và 34 của Luật này và thông tin, hồ 

sơ, tài liệu kèm theo giao dịch báo cáo.”. 

Bổ sung nội dung cột ghi chú  chấm d t 

mối quan hệ kinh doanh/chấm d t hoạt 

 ộ  ” đ  gi i quyết các thiếu hụt theo tiêu 

chu n của OECD. 

265. 

Báo cáo giao dịch có giá trị 

lớn ph i báo cáo, Báo cáo giao 

dịch đ ng ng , Báo cáo giao 

dịch chuy n tiền điện t  và 

thông tin, h  s   tài  iệu kèm 

theo giao dịch báo cáo. 

0  n m 

 K  từ  ă    t 

thúc giao 

dị  / ó    à  

khoản/chấm 

d t mối quan 

hệ kinh doanh 

Bổ sung nội dung cột ghi chú  chấm d t 

mối quan hệ kinh doanh/chấm d t hoạt 

 ộ  ” đ  gi i quyết các thiếu hụt theo tiêu 

chu n của OECD. 

 


